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	ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
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Môn thi: VẬT LÍ - KHỐI 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

	 
	Mã đề thi 102


Họ, tên:................................................................................ Số báo danh: .............................
Câu 1: Gia tốc là một đại lượng
A. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
B. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.
C. Đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 2: Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. Giọt thứ nhất chạm đất thì giọt thứ 5 bắt đầu rơi. Biết mái nhà cao 16m. Lấy 
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. Khoảng thời gian rơi giữa các giọt nước kế tiếp nhau bằng
A. 0,4 s.
B. 0,45 s.
C. 1,78 s.
D. 0,32 s.

Câu 3: Tốc độ trung bình được tính theo công thức
A. 
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Câu 4: Trong hệ SI đơn vị của gia tốc là
A. m/s2.
B. m/s.
C. km/h.
D. cm/phút.
Câu 5: Giả sử một chất điểm chuyển động thẳng trên đoạn đường AB: Chặng đường đầu đi trong 2s thì được 10m, chặng cuối đi mất 3s được 30m. Tốc độ trung bình trên đoạn AB bằng
A. 5m/s.
B. 8m/s .
C. 10m/s.
D. 15m/s.
Câu 6: Trong phương pháp thực nghiệm thì bước đầu tiên là
A. Thí nghiệm kiểm tra.
B. Quan sát, thu thập thông tin.
C. Đưa ra dự đoán
D. Xác định vấn đề nghiên cứu.
Câu 7: Trong các đồ thị vận tốc – thời gian sau đây, 
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đồ thị nào mô tả chuyển động của vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc ban đầu bằng 0?
A. Hình 1.
B. Hình 3.
C. Hình 2.
D. Hình 4.
Câu 8: Một ca nô chạy với tốc độ 5m/s khi mặt nước yên lặng, nếu ca nô chạy ngang qua một con sông mà tốc độ của nước chảy là 2m/s thì tốc độ của ca nô đối với bờ sông sẽ là
A. 3m/s
B. 7m/s.
C. 29m/s.
D. 5,4m/s.
Câu 9: Tốc độ tức thời là tốc độ
A. trung bình.
B. tại một thời điểm được ghi trên tốc kế.
C. trên một đoạn đường nào đó.
D. chuyển động của vật .
Câu 10: Độ dịch chuyển là đại lượng
A. luôn âm
B. véc tơ.
C. luôn dương.
D. vô hướng .
Câu 11: Kí hiệu nào trên dụng cụ thí nghiệm, thực hành sau đây bị sai
A. Màu đỏ là cực dương.
B. Input là đầu vào.
C. AC là dòng điện một chiều.
D. Output là đầu ra.
Câu 12: Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian mà đồ thị là đoạn thẳng song song với trục Ot thì vật sẽ
A. chuyển động thẳng đều
B. tăng tốc .
C. dừng lại.
D. chuyển động thẳng.
Câu 13: Độ dịch chuyển của vật cho biết
A. hướng chuyển động, khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối cuối.
B. quãng đường đi được.
C. hướng chuyển động.
D. khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối cuối.
Câu 14: Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 6m/s thì tăng tốc.Sau 4s đạt vận tốc 10m/s, gia tốc của xe có độ lớn bằng
A. 1m/s2.
B. 2m/s2.
C. 4m/s2.
D. 6m/s2.
Câu 15: Một người đo chiều cao một người khác trong ba lần được là 160cm; 161cm; 162cm. Sai số tỉ đối của phép đo gần đúng là
A. 0,72%.
B. 7,2%.
C. 0%.
D. 72%.
Câu 16: Một quả cầu bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ đỉnh dốc dài 150m, sau 15s nó đến chân dốc. Sau đó tiếp tục chuyển động chậm dần đều trên mặt ngang được 75m thì dừng lại. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là
A. 22,5s.
B. 18,5s.
C. 30s.
D. 50s.
Câu 17: Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động
A. có vận tốc tăng dần.
B. thẳng, có vận tốc giảm đều theo thời gian.

C. có vận tốc tăng đều theo thời gian.
D. thẳng, có vận tốc giảm.
Câu 18: Một vật được xem là chất điểm thực hiện chuyển động thẳng với phương trình vận tốc theo thời gian có dạng v = 10 -2t (m/s; s). Quãng đường vật đi được kể từ t = 0 đến khi v= 0 là
A. 15m.
B. 75m.
C. 25m.
D. 12,5m.
Câu 19: Giá trị trung bình của đại lượng qua n lần đo là 
[image: image10.wmf]A

 thì sai ngẫu nhiên số tuyệt đối của lần đo đầu tiên là
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Câu 20: Công thức liên hệ giữa độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc của chuyển động nhanh dần đều là
A. 
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Câu 21: Một vật chuyển động với vận tốc đầu v0, gia tốc của chuyển động là 
[image: image19.wmf]a

. Công thức tính độ dịch chuyển sau thời gian t trong chuyển động thẳng biến đổi đều là
A. d = v0t + at2.
B. d = v0t +[image: image21.png]


at.
C. d = v0t + [image: image23.png]


at2.
D. d= v0t + at.
Câu 22: Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian d-t(m,s), đồ thị bắt đầu vẽ từ điểm A(0, 20). Vật sẽ bắt đầu chuyển động từ vị trí
A. cách gốc O là 20cm.
B. gốc tọa độ O.
C. cách gốc O đoạn 20m về phía âm .
D. cách gốc O đoạn 20m về phía dương.
Câu 23: Cho [image: image25.png]


v là độ biến thiên của vận tốc trong thời gian [image: image27.png]


t, công thức tính độ lớn gia tốc là
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Câu 24: Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian d-t(km- h), đồ thị đi qua hai điểm A(2,40); B(4,60). Vận tốc trung bình trên đoạn AB là
A. 16,7km/h.
B. 20km/h.
C. 100km/h.
D. 10km/h.
Câu 25: Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có gia tốc
A. không đổi.
B. thay đổi.
C. bằng 0.
D. luôn luôn dương.
Câu 26: Hai vận tốc cùng hướng thì tổng hợp hai vận tốc đó tính theo công thức
A. 
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Câu 27: Sự rơi tự do là chuyển động
A. thẳng nhanh dần.
B. thẳng chậm dần đều.
C. thẳng đều.
D. thẳng  nhanh dần đều.
Câu 28: Một vật chuyển động thẳng trên một đoạn đường dài bị gấp khúc tựa như hai cạnh một hình vuông, giả sử cạnh hình vuông là 10km. Độ lớn độ dịch chuyển của vật gần bằng
A. 5km.
B. 20km .
C. 14km.
D. 10km.
Câu 29: Độ lớn độ dịch chuyển phụ thuộc vào
A. khoảng cách vị trí đầu và vị trí cuối.
B. Thời điểm xuất phát.
C. khối lượng của vật.
D. kích thước của vật.
Câu 30: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian khi chọn gốc tọa độ O là điểm xuất phát, chiều dương trùng chiều chuyển động, mốc thời gan tính từ lúc xuất phát thì đồ thị sẽ có dạng
A. là đường thẳng không đi qua O  và xiên lên.
B. là đường thẳng đi qua O  và xiên xuống.
C. là đường thẳng đi qua O  và xiên lên.
D. là đường thẳng không đi qua O  và xiên lên.
Câu 31: Đặc điểm  nào sau đây không  phải  đặc điểm của gia tốc rơi tự do?
A. Phương  thẳng  đứng.
B. Chiều  từ  trên  xuống  dưới.
C. Độ lớn không  thay đổi  theo độ cao.
D. Độ lớn thay đổi  theo độ cao.
Câu 32: Vận tốc trung bình được tính theo công thức
A. 
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Câu 33: Một oto đang đứng yên thì bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong 10 giây đầu tiên oto đi được 100m. Gia tốc của oto bằng
A. 1,2m/s2.
B. 1,8m/s2.
C. 2,4m/s2.
D. 2m/s2.
Câu 34: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất, sau khi thả 3s vật chạm đất. Lấy g = 10m/s2, độ cao thả vật là
A. 15m.
B. 30m.
C. 60m.
D. 45m.
Câu 35: Đại lượng nào sau đây có hướng
A. tốc độ trung bình.
B. vận tốc
C. tốc độ tức thời.
D. thời điểm.
Câu 36: Trong công thức tính vận tốc v = v0 + at của chuyển động thẳng chậm dần đều thì
A. v0 luôn dương.
B. a luôn khác dấu với v0.
C. v0 luôn âm.
D. a luôn cùng dấu với v0.
Câu 37: Quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển bằng nhau khi vật chuyển động
A. gấp khúc.
B. thẳng đổi chiều.
C. tròn .
D. thẳng.
Câu 38: Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng như hình vẽ. 
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Chuyển động thẳng chậm dần đều là đoạn
A. MN.
B. NO.
C. PQ .
D. OP.
Câu 39: Một vật rơi tự do trong từ độ cao h, sau khi thả 4s vật chạm đất, lấy g = 10m/s2. Quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng trước khi chạm đất  là
A. 40m.
B. 45m.
C. 30m.
D. 35m.
Câu 40: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất, sau khi thả 1s vật cách mặt đất 15m. Lấy g = 10m/s2, vân tốc của vật ngay trước khi chạm đất bằng
A. 10m/s.
B. 15m/s.
C. 20m/s.
D. 25m/s.
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